
SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH
BỆNH VIỆN SẢN-NHI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1629/BVSN-VTTBYT Quảng Ninh, ngày 12 tháng 6 năm 2026

V/v mời chào giá mua sắm vật tư cho 
phòng khám Răng

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 
dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư cho 
phòng khám Răng bệnh viện.Với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ninh –  phường Tuần 

Châu, tỉnh Quảng Ninh.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Ông Phạm Trường Giang – NV phòng VT-TBYT; Số điện thoại: 0968.462.826
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ninh – phường Tuần 

Châu, tỉnh Quảng Ninh.
Hoặc Nhận qua email: baogia.sannhiquangninh@gmail.com
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 10 ngày kể từ ngày đăng tải

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 90 ngày kể từ ngày báo giá
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục:

STT Danh mục hàng hóa/Dịch vụ ĐVT Số 
lượng

1 Hyposol 500ml (25 chai/thùng)- Dung dịch bơm rửa 
ống tủy Chai 01

2 41282 Keo dán 1 bước Single Bond Universal Túi 01
3 Vật liệu trám răng Prime Dent 37% Etchant Gel 5g. Ống 03

4 7032A3 composite Lỏng 3M TM Filtek TM Sup Flow, 
2gx2 ống, màu A3 (2 tuýp/gói) Tuýp 02

5 1370A3 Composite QTH Z250 màu A3 4g/ống Tuýp 02
6 Dụng cụ nạy nhổ răng 4ELL301 Luxating Elevator Cái 02
7 Kìm nhổ răng trẻ em Cây 07
8 Kim gai mani các số Hộp 20



9
Trâm nội nha, nhãn hiệu: SOCO. Dài 21mm, 25mm. 6 

cái/vỉ.Chủng loại: SC-PRO 1708; SC-PRO 1902; SC-
PRO 2004; SC-PRO 2504.Bằng thép không gỉ. Sử dụng 
để loại bỏ ngà răng và tạo hình ống tủy răng.Mới 100%

Vỉ 20

10 Cây hàn 2 đầu dẹt Cái 05
11 Cây hàn nạo ngà prime Cái 05
12 Nong, dũa các loại số 10-80 Mani Hộp 20

13 Ống hút nước bọt nha khoa Ý - Disposable Dental 
Saliva Ejectors 15 Clear/White Fixed Tips. (100 cái/gói) Gói 05

14 Dầu bôi trơn tay khoan Hi - Clean Spray, dùng trong 
nha khoa Chai 03

15 Vật liệu hàn răng GC Fuji VII 1-1 pkg.white , Pink 
(with 6g conditioner) 15g Hộp 06

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt: Bệnh 
viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh
3. Thời gian thực hiện, giao hàng dự kiến: Theo quy định của hợp đồng.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán sau khi 

nhận đầy đủ hàng hóa, hồ sơ nghiệm thu từ nhà thầu.
Bệnh viện xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
- Lưu: VT,VT-TBYT.

GIÁM ĐỐC
                 

Bùi Minh Cường



Phụ lục
BÁO GIÁ

(Kèm theo công văn số Số: 1629/BVSN - VTTBYT ngày 12 tháng 6 năm 2026
 của Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ninh)

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng 
tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản 
xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ 
tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:
1. Báo giá cho các danh mục, thiết bị y tế và dịch vụ liên quan như sau:

STT Tên hàng 
hóa

Tiêu chuẩn 
kỹ thuật

Quy 
cách 
đóng 
gói

Đơn 
vị 

tính

Số 
lượng

Thành 
tiền

(VNĐ)
……….

……. ……………. ………….. ……. …… ……… ………..
 (Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, văn bản ban 
hành kết quả phân loại/ số đăng ký lưu hành/ Số giấy phép nhập khẩu và các tài liệu 
liên quan của thiết bị y tế)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ 
thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày 
....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu 
cầu báo giá].
3. Chúng tôi cam kết:
- Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, đơn vị sự nghiệp công 
lập, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký thành lập, hoạt động theo quy 
định của pháp luật Việt Nam. (Đối với nhà thầu, nhà đầu tư nước ngoài: có đăng ký 
thành lập, hoạt động theo pháp luật nước ngoài).
- Hạch toán tài chính độc lập;
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, 
tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp 
luật về phá sản;
- Có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn 
nhà thầu, nhà đầu tư; 
- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người có thẩm 
quyền, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan 
khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 3 Điều 87 
của Luật đấu thầu; 
- Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
- Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn;



- Giá trị của các danh mục nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của 
pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
* Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh
Chúng tôi cam kết:
- Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật;
- Không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận 
đăng ký hộ kinh doanh; chủ hộ kinh doanh không đang bị truy cứu trách nhiệm hình 
sự;
- Có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn 
nhà thầu, nhà đầu tư; 
- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người có thẩm 
quyền, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan 
khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 3 Điều 87 
của Luật đấu thầu; 
- Giá trị của các danh mục nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của 
pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Ngày……..tháng……..năm……..
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà 

cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
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